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TOÀ ÁN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                 
HUYỆN X                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 TỈNH SÓC TRĂNG                                              _______________________________________ 

                    ____________ 

Bản án số: 25/2021/DS-ST.                                            

Ngày: 19/5/2021.                

V/v Tranh chấp hợp đồng vay tài sản  

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN X  TỈNH SÓC TRĂNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Ái Mỹ. 

Các Hội thẩm nhân dân:  ng    Minh Tr . 

                                 ng B i  nh    . 

- Thư ký phiên toà: B  Ng  Thị Ti u  o n – Th m tr  viên Toà án nhân 

dân huyện X, tỉnh Só  Trăng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện X, tỉnh Sóc Trăng tham gia 

phiên tòa:  ng   ng Văn T i – Ki m sát vi n. 

Ng y 19 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Tò  án nhân dân huyện X, tỉnh Só  

Trăng xét xử sơ th m   ng kh i vụ án dân sự thụ lý số: 165/2020/T ST-DS, 

ng y 30 tháng 10 năm 2020, về tr nh  hấp hợp đồng v y t i sản theo quyết định 

đư  vụ án r  xét xử số: 45/2021/Q XXST-DS, ng y 29 tháng 3 năm 2021, giữ  

 á  đương sự:  

- Nguyên đơn: Ngân h ng Thương mại    ph n  TM    SGTT 

(Sacombank). 

 ị   hỉ: Số 266 – 268 đường N, Qu n 3, Th nh phố M. 

Người đại diện theo pháp luật: B  Nguyễn     Thạ h D,  h   vụ: T ng 

Giám đố . 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn S  K–  huy n vi n quản lý 

nợ Ngân h ng TM   SGTT –  hi nhánh Só  Trăng (Theo giấy ủy quyền số 

3982/2019/GUQ-PL, ngày 16/12/2019 của T ng  iám đốc và theo giấy ủy 

quyền số             -CN T ngày            của  iám đốc Ngân hàng 

TMCP SGTT – Chi nhánh  óc Trăng),   ó m t . 

 ị   hỉ: Số 30 đường  , phường 2, th nh phố S, tỉnh Só  Trăng. 

- Bị đơn: Ông  h n Hữu Th, sinh năm 1993  v ng m t . 

 ị   hỉ: Ấp V, thị trấn X, huyện X, tỉnh Só  Trăng. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện ngày            của nguyên đơn Ngân hàng TMCP 

SGTT và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người 

đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn là ông Nguy n      trình bày: Ngày 

25/01/2018 ông  h n Hữu Th  ó ký với Ngân h ng TM   SGTT hợp đồng sử 

dụng thẻ t n dụng  b o gồm giấy đề nghị  ấp thẻ t n dụng ki m hợp đồng v  bản 

 iều khoản v   iều kiện phát h nh v  sử dụng thẻ t n dụng , hạn m   t n dụng 

10.000.000 đồng với mụ  đ  h ti u d ng  á nhân, th   thu n l i suất trong hạn 

2,5%/tháng  đượ  t nh tr n t ng gi o dị h phát sinh theo t ng ng y v  theo l i 

suất Ngân h ng áp dụng v o t ng thời đi m khá  nh u theo quy định tại  iều 22 

 ủ  bản  iều khoản v   iều kiện phát h nh v  sử dụng thẻ t n dụng . Th   

thu n theo hợp đồng,  ng Th phải  hịu  á  khoản ph   theo quy định tại  iều 24 

 ủ  bản  iều khoản v   iều kiện phát h nh v  sử dụng thẻ t n dụng . S u khi 

đượ   ấp thẻ t n dụng, ông Th đ  thự  hiện  á  gi o dị h t  ng y 31/01/2018 

đến ng y 30/11/2019 với t ng số tiền gố  12.500.000 đồng, nợ l i trong hạn 

5.108.775 đồng, nợ l i quá hạn 1.053.833 đồng, nợ ph  VHM 50.000 đồng, nợ 

ph  h ng năm v  ph  phát h nh thẻ phụ  m i năm thu m t l n  299.000đ/năm x 2 

năm = 598.000 đồng. T ng   ng nợ tiền gố , tiền l i đ  gi o dị h n u tr n l  

19.310.000 đồng v  đến ng y 30/11/2019 ông Th th nh toán đượ  11.660.000 

đồng  trong đó gồm nợ gố  l  4.849.412 đồng,  á  khoản ph  v  l i 6.810.588 

đồng ,  òn nợ gố  l  7.650.588 đồng th  ngưng th nh toán. Ngân h ng đ  nhiều 

l n l m việ  với ông Th đến ng y 31/3/2020 nhưng  ng Th vẫn kh ng  ó thiện 

 h  trả nợ, nên đến ng y 01/4/2020 Ngân h ng đ   hấm d t quyền sử dụng thẻ 

 ủ   ng Th v   huy n to n b  dư nợ gố  7.650.588 đồng s ng nợ quá hạn. Như 

v y, đến thời đi m ng y 31/3/2020 ông Th  òn nợ tiền gố  l  7.650.588 đồng v  

nợ l i quá hạn với m   l i 3,75 /tháng  2,5  x 150%) tạm t nh t  ng y 

01/4/2020 đến ng y xét xử sơ th m 19/5/2021 l  4.117.644 đồng.  

Tại phi n tò  h m n y, ông Nguyễn S  K đại diện theo ủy quyền  ủ  

Ngân hàng TMCP SGTT y u   u  ng  h n Hữu Th th nh toán nợ gố  v  l i quá 

hạn tạm t nh t  ng y 01/4/2020 đến ng y xét xử sơ th m 19/5/2021 l  

11.768.232 đồng  trong đó dư nợ gố  l  7.650.588 đồng v  nợ l i quá hạn l  

4.117.644 đồng  v  y u   u  ng Th  ó ngh   vụ tiếp tụ  thanh toán lãi quá hạn 

phát sinh t  ngày tiếp theo ng y xét xử sơ th m l  ng y 20/5/2021  ho đến khi 

trả d t nợ v y theo l i suất th   thu n trong hợp đồng.  

- Đối với bị đơn ông Phan H u Th: S u khi thụ lý vụ án, Tò  án đ  tiến 

h nh tống đạt hợp lệ th ng báo thụ lý vụ án  ho bị đơn ông  h n Hữu Th biết v  

Tò  án đ  tiến h nh tống đạt hợp lệ th ng báo về ki m tr  việ  gi o n p, tiếp 

  n,   ng kh i  h ng    v  hò  giải nhiều l n, nhưng bị đơn  ng  h n Hữu Th 

kh ng n p văn bản n u ý kiến đối với y u   u khởi kiện  ủ  nguy n đơn, kh ng 

 ó m t th m gi  phi n họp ki m tr  việ  gi o n p, tiếp   n,   ng kh i  h ng    

v  hò  giải theo th ng báo  ủ  Tò  án. 

Tại phi n tò  h m n y, Ki m sát vi n phát bi u ý kiến:   
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- Về tố tụng: Trong quá tr nh thụ lý vụ án v  tại phi n tò , Th m phán v  

H i đồng xét xử, Thư ký phi n tò  v  nguy n đơn đ  thự  hiện đúng  á  quy 

định  ủ  B  lu t tố tụng dân sự. Tuy nhi n,  òn vi phạm thời hạn  hu n bị xét 

xử; bị đơn  ng  h n Hữu Th  òn  hư   hấp h nh  á  th ng báo v  giấy triệu t p 

 ủ  Tò  án trong quá tr nh giải quyết vụ án. Tại phi n tò  h m n y, vụ án đượ  

đư  r  xét xử đến l n th  h i nhưng bị đơn  ng  h n Hữu Th v ng m t kh ng có 

lý do.  ăn    v o đi m b khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228 B   u t tố tụng 

dân sự, đề nghị H i đồng xét xử tiến h nh xét xử v ng m t bị đơn. 

- Ý kiến về việ  giải quyết vụ án:  ề nghị H i đồng xét xử  hấp nh n y u 

  u khởi kiện  ủ  nguy n đơn Ngân h ng TMCP SGTT về việ  y u   u  ng 

 h n Hữu Thphải trả số tiền nợ gố  v  l i. Bu    ng  h n Hữu Th  ó ngh   vụ 

th nh toán cho Ngân hàng TMCP SGTTsố tiền 11.768.232 đồng  trong đó, tiền 

gố  l  7.650.588 đồng, tiền l i quá hạn tạm t nh t  ng y 01/4/2020 đến ng y xét 

xử sơ th m 19/5/2021 l  4.117.644 đồng  v  tiếp tụ  t nh l i quá hạn phát sinh 

k  t  ng y tiếp theo  ủ  ng y xét xử sơ th m  ho đến khi th nh toán xong nợ 

gố .  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

S u khi nghi n   u  á  t i liệu  ó trong hồ sơ vụ án đượ  th m tr  tại 

phi n tò  v   ăn    v o kết quả tr nh lu n tại phi n tò , H i đồng xét xử nh n 

định: 

[1] Về tố tụng: Bị đơn  ng  h n Hữu Th đ  đượ  To  án triệu t p hợp lệ 

v  vụ án đượ  đư  r  xét xử đến l n th  h i nhưng  ng Th vẫn v ng m t.  ăn    

v o đi m b khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228 B  lu t tố tụng dân sự, H i 

đồng xét xử quyết định tiến h nh xét xử v ng m t bị đơn. 

Về n i dung: 

[2] Xét thấy, ng y 25/01/2018  ng  h n Hữu Th  ó ký với Ngân h ng 

TMCP SGTT Hợp đồng sử dụng thẻ t n dụng  b o gồm giấy đề nghị  ấp thẻ t n 

dụng ki m hợp đồng v  bản  iều khoản v   iều kiện phát h nh v  sử dụng thẻ 

t n dụng , hạn m   t n dụng 10.000.000 đồng với mụ  đ  h ti u d ng  á nhân, 

với l i suất trong hạn th   thu n 2,5   đượ  t nh tr n t ng gi o dị h phát sinh 

theo t ng ng y v  theo l i suất Ngân h ng áp dụng v o t ng thời đi m khá  

nh u theo quy định tại  iều 22  ủ  bản  iều khoản v   iều kiện phát h nh v  

sử dụng thẻ t n dụng , hợp đồng th   thu n  ng Th phải  hịu  á  khoản ph  

 theo quy định tại  iều 24  ủ  bản  iều khoản v   iều kiện phát h nh v  sử 

dụng thẻ t n dụng . Sau khi ký kết hợp đồng th  Ngân h ng TM   SGTTđ  thự  

hiện hợp đồng  ấp thẻ t n dụng  ho  ng  h n Hữu Th theo như th   thu n trong 

hợp đồng. Nhưng ph   bị đơn ông  h n Hữu Th, sau khi đượ   ấp thẻ t n dụng 

ông Th đ  thự  hiện  á  gi o dị h t  ng y 31/01/2018 đến ng y 30/11/2019 với 

t ng số tiền gố  12.500.000 đồng, nợ l i trong hạn 5.108.775 đồng, nợ l i quá 

hạn 1.053.833 đồng, nợ ph  VHM 50.000 đồng, nợ ph  h ng năm v  ph  phát 

h nh thẻ phụ  m i năm thu m t l n  299.000đ/năm x 2 năm = 598.000 đồng. 

T ng   ng nợ tiền gố , tiền l i đ  gi o dị h n u tr n l  19.310.000 đồng v  đến 
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ng y 30/11/2019 ông Th th nh toán đượ  11.660.000 đồng  trong đó th nh toán 

nợ gố  l  4.849.412 đồng, th nh toán  á  khoản ph  v  l i 6.810.588 đồng ,  òn 

nợ tiền gố  l  7.650.588 đồng th  ông Th ngưng th nh toán đến n y v  Ngân 

h ng nhiều l n l m việ , ông Th vẫn kh ng  ó thiện  h  trả nợ n n đến ngày 

01/4/2020 Ngân h ng đ   hấm d t quyền sử dụng thẻ t n dụng  ủ   ng Th v  

 huy n to n b  dư nợ gố  7.650.588 đồng s ng nợ quá hạn.  ến n y th  ông Th 

vẫn kh ng thự  hiện ngh   vụ th nh toán nợ  ho Ngân h ng l  vi phạm hợp 

đồng. Như v y, đến thời đi m ng y 31/3/2020  ng Th  òn nợ Ngân h ng tiền 

gố  l  7.650.588 đồng v  nợ l i quá hạn với m   l i 3,75 /tháng  2,5  x 

150   tạm t nh t  ng y 01/4/2020 đến ng y xét xử sơ th m 19/5/2021 l  

4.117.644 đồng.  

[3] Xét thấy, bị đơn ông  h n Hữu Th đ  vi phạm hợp đồng gi o kết giữ  

các bên, nên Ngân hàng TMCP SGTT khởi kiện y u   u  ng Th th nh toán t ng 

  ng tiền gố  v  l i l  11.768.232 đồng  trong đó nợ tiền gố  l  7.650.588 đồng 

và nợ l i quá hạn tạm t nh t  ng y 01/4/2020 đến ng y xét xử sơ th m 19/5/2021 

l  4.117.644 đồng) v  y u   u  ng Th tiếp tụ  th nh toán l i quá hạn phát sinh 

t  ng y tiếp theo ng y xét xử sơ th m l  ng y 20/5/2021  ho đến khi th nh toán 

d t nợ v y theo m   l i suất th   thu n quy định tại hợp đồng l   ó  ăn   , H i 

đồng xét xử  hấp nh n. 

[4] Về án ph : Do y u   u khởi kiện  ủ  nguy n đơn đượ   hấp nh n, n n 

bị đơn ông  h n Hữu Th phải  hịu án ph  dân sự sơ th m l  588.411 đồng theo 

quy định tại khoản 1  iều 147  ủ  B  lu t tố tụng dân sự; khoản 2  iều 26 Nghị 

quyết số 326/UBTVQH14 ng y 30/12/2016  ủ  Ủy b n thường vụ Quố  h i 

quy định về án ph  v  lệ ph  Tò  án. Nguy n đơn Ngân h ng TM   SGTT đượ  

nh n lại tiền tạm  ng án ph  m  Ngân h ng đ  n p l  300.000 đồng theo bi n l i 

thu số 0007360 ng y 27/10/2020  ủ   hi  ụ  thi h nh án dân sự huyện X, tỉnh 

Só  Trăng.  

[5] Ý kiến  ủ  Ki m sát vi n về việ  tuân theo pháp lu t  ủ  Th m phán, 

H i đồng xét xử, Thư ký phi n tò  v  những người th m gi  tố tụng trong quá 

tr nh giải quyết vụ án t  khi thụ lý  ho đến thời đi m xét xử vụ án v  ý kiến về 

việ  giải quyết vụ án l   ó  ăn   , H i đồng xét xử  hấp nh n.     

V   á  lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH 

 ăn    v o khoản 3  iều 26; đi m   khoản 1  iều 35; đi m   khoản 1 

 iều 39, khoản 1  iều 147; đi m b khoản 2  iều 227; khoản 3  iều 228;  iều 

271; khoản 1  iều 273;  iều 278; khoản 1  iều 280  ủ  B  lu t Tố tụng dân sự. 

 ăn    khoản 2  iều 26 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ng y 

30/12/2016  ủ  Ủy b n thường vụ Quố  h i quy định về án ph  v  lệ ph  Tò  án. 

 ăn     iều 463,  iều 468 B  lu t dân sự. 

 ăn     iều 91,  iều 95  u t  á  t   h   t n dụng số 47/2010/QH12 

ngày 16/6/2010. 
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Tuy n xử: 

 hấp nh n y u   u khởi kiện  ủ  Ngân h ng Thương mại    ph n : Bu   

ông  h n Hữu Th  ó ngh   vụ th nh toán  ho Ngân h ng Thương mại    ph n 

SGTT số tiền gố  v  l i t ng   ng l  11.768.232 đồng  trong đó nợ gố  l  

7.650.588 đồng v  nợ l i quá hạn tạm t nh đến ng y xét xử sơ th m 19/5/2021 l  

4.117.644 đồng . 

K  t  ng y 20/5/2021,  ng  h n Hữu Th  òn phải tiếp tụ   hịu khoản tiền 

lãi quá hạn  ủ  số tiền nợ gố   hư  th nh toán, theo m   l i suất m   á  b n 

th   thu n trong hợp đồng  ho đến khi th nh toán xong khoản nợ gố  n y. 

Trường hợp trong hợp đồng,  á  b n  ó th   thu n về việ  điều  hỉnh l i suất 

 ho v y theo t ng thời k   ủ  Ngân h ng  ho v y th  l i suất m   ng Th phải 

tiếp tụ  th nh toán  ho Ngân h ng theo quyết định  ủ  Tò  án   ng sẽ đượ  điều 

 hỉnh  ho ph  hợp với sự điều  hỉnh l i suất  ủ  Ngân h ng  ho v y. 

Về án ph :  

- Bị đơn  ng  h n Hữu Th phải  hịu án ph  dân sự sơ th m l  588.411 

đồng. N p tại  hi  ụ  Thi h nh án dân sự huyện X, tỉnh Só  Trăng. 

- Nguy n đơn Ngân hàng Thương mại    ph n SGTT đượ  nh n lại số 

tiền tạm  ng án ph  đ  n p l  300.000 đồng theo bi n l i thu số 0007360 ng y 

27 tháng 10 năm 2020  ủ   hi  ụ  thi h nh án dân sự huyện X, tỉnh Só  Trăng.  

 á  đương sự  ó quyền l m đơn kháng  áo trong thời hạn 15 ng y k  t  

ng y tuy n án, đương sự v ng m t tại phi n tò  ho   kh ng  ó m t khi tuy n án 

m   ó lý do  h nh đáng th  thời hạn kháng  áo t nh t  ng y nh n đượ  bản án 

ho   bản án đượ  tống đạt hợp lệ. 

Trong trường hợp bản án đượ  thi h nh theo  iều 2  u t Thi h nh án dân 

sự, th  người đượ  thi h nh án, người phải thi h nh án  ó quyền y u   u thi h nh 

án, thoả thu n thi h nh án, tự nguyện thi h nh án ho   bị  ưỡng  hế thi h nh án 

theo quy định tại  iều 6,  iều 7, điều 7  v   iều 9  u t thi h nh án dân sự. 

Thời hiệu thi h nh án theo quy định tại  iều 30  u t thi h nh án dân sự. 

 
Nơi nhận:                                                           
- VKSND huyện X;                                 

-  á  đương sự; 

- T ND tỉnh Só  Trăng;                                                                                

-  hi  ụ  TH  dân sự huyện X;                                             

-  ưu hồ sơ. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

Nguyễn Thị Ái Mỹ 

 


